
UNIT 13: MY HOUSE
A. PHONICS
house			brown
B. VOCABULARY:
	house                : ngôi nhà
bathroom           : phòng tắm
bedroom            : phòng ngủ
living room        : phòng khách
kitchen               : phòng bếp
	chair                : cái ghế
lamp                 : cái đèn
table                  : cái bàn
here                   : ở đây
there                  : ở kia


 C.SENTENCE PATTERNS:
1. Hỏi và trả lời về các phòng trong nhà
- Where’s the living room? ?( Phòng khách ở đâu vậy?) 
->It’s here. ( Nó ở đây.)
-> It’s there. ( Nó ở kia.)
2. Hỏi và trả lời về vị trí của các đồ vật trong phòng.
-Where are the lamps? ( Những cái đèn ở đâu vậy? )
-> They’re on the table. ( Chúng ở trên bàn.)
D. EXERCISES
Task 1. Look and tick [image: ]or cross[image: ]    here
 living room
lamp

	


1. 
house




	


2. 
bed





	3. 

   bedroom




5.





7.
	4.

    bathroom




6.

bathroom




8.



Task 2. Fill in the blank with the correct letter.         
	0.lamp
	1. kit__hen
	2.t__ble

	[image: ]	




	[image: ]
	[image: ]

	3. be__room
	4.ho__se
	5.li__ing room

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]






Task 3[image: ]. Unscramble the words. 
	[image: ]1.  mapl       ->
	lamp
	4.sehou           ->
	____________

	[image: ]2.chentik     ->
	____________
	5.heer              ->
	____________

	3.raich         ->
	____________
	[image: ]6.roomthab    ->
	____________


 Task 4. Complete the sentence.there night
bedroom
house
Where
and
chairs     tables


              	


0.I like a big house.
1. ………………is your chair? – It’s in the living room.
2.Where is the bathroom? – It’s ………………
3.There are two lamps in my………………
4.There are two………………in the dining room.
5.There are four chairs ………………a table in the living room.
Task 5: Write about your house.
[image: ]Hi, My name’s…….……..This is my house.
There are…………………..rooms in my house:…………………, …………………,
…………………, .……………………….
There is a ………........…in the living room.
  I love my house very much.
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